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CỨU Ứ    Ụ    ẪY  Í   CÔ    Ù          QUẢ   Ý        

Scirtothrips dorsalis Hood (Thysanoptera,  hriptidae)      Ơ   A 

Bùi Thị Sửu 

Trường Đại học Tây Bắc 

 óm tắt: Bọ trĩ là một trong những đối tượng gây hại quan trọng trên xoài tại Sơn La. Điều tra phát hiện có 

03 loài bọ trĩ tại vùng canh tác xoài Sơn La, trong đó loài bọ trĩ Scirtothrips dorsalis Hood xuất hiện phổ 

biến nhất. Nhằm ứng dụng bẫy dính côn trùng như là một công cụ trong chiến lược quản lý tổng hợp đối với 

loài sâu hại này, nghiên cứu các điều kiện thích hợp cho việc áp dụng bẫy dính côn trùng đã được tiến hành.  

Kết quả chỉ ra rằng số lượng trưởng thành bọ trĩ hại xoài dính trên các bẫy màu vàng cao hơn các bẫy màu 

xanh nhưng không có sự sai khác có ý nghĩa về mặt thống kê ở tất cả các thời điểm theo dõi. Độ cao đặt bẫy 

từ 1,5 – 2,5 m trên vườn là thích hợp cho sự thu bắt bọ trĩ Scirtothrips dorsalis Hood và độ cao 2,0 m thu bắt 

được nhiều nhất. Áp dụng bẫy dính màu vàng để theo dõi sự xuất hiện gây hại của bọ trĩ cho thấy diễn biến 

số lượng trưởng thành bọ trĩ vào bẫy có xu hướng tăng lên cao ở giai đoạn chuẩn bị ra hoa tới khi quả non 

(Từ tháng 12 đến đầu tháng 2) sau đó giảm dần. 

Từ khóa: Bọ trĩ, bẫy dính côn trùng, cây xoài, Scirtothrips dorsalis Hood 

1. ĐẶ   Ấ  ĐỀ 

Xoài là một trong những cây ăn quả chủ lực 

và được chú trọng hàng đầu trong chiến lược 

phát triển cây ăn quả của tỉnh Sơn La. Theo báo 

cáo đánh giá 5 năm thực hiện chủ trương phát 

triển cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Sơn La giai 

đoạn 2015 – 2020 của Ban thường vụ tỉnh ủy 

ngày 17 tháng 3 năm 2021 [1], diện tích xoài 

chiếm 18.918 ha, đã tăng 412% so với năm 

2015; sản lượng xoài 54.274 tấn, tăng 392,1% 

so với năm 2015. Trong nhiều năm gần đây, thị 

trường tiêu thụ xoài tăng mạnh, đặc biệt là xuất 

khẩu sang các thị trường khó tính như Mỹ, 

Anh, Úc, thay vì xuất khẩu sang Trung Quốc 

như trước đây. Theo số liệu thống kê của Cục 

thống kê Sơn La (2020) [3], toàn tỉnh đã được 

Cục Bảo vệ Thực vật cấp 73 mã số vùng trồng 

xoài phục vụ công tác xuất khẩu sang Trung 

Quốc, Úc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ … với 

diện tích 1.587,26 ha; sản lượng xuất khẩu đạt 

7.816,2 tấn (chiếm 14,4% tổng sản lượng). Tuy 

nhiên, mỗi loại cây trồng được phát triển tập 

trung sau một thời gian ngắn sẽ xuất hiện nhiều 

sâu, bệnh mới (Đường Hồng Dật, 1984) [4], 

(Bùi Huy Đáp, 1994) [5]. Đối với một vùng 

xoài chuyên canh mới được hình thành như Sơn 

La sẽ phát sinh các vấn đề kỹ thuật cần được 

giải quyết, trong đó có phòng trừ sâu, bệnh hại. 

Trong những năm gần đây, bọ trĩ thuộc bộ cánh 

tơ (Thysannoptera) là mối đe dọa ngày càng 

tăng đối với sản xuất xoài. Các bộ phận của cây 

xoài bị bọ trĩ tấn công, gây hại gồm chồi non, 

lá, hoa và quả. Sâu non và trưởng thành đều 

chích hút dịch cây làm làm cho lộc non trở nên 

còi cọc, kém phát triển; cánh hoa bị biến màu, 

rụng; lá cây bị biến dạng, thay đổi màu sắc; quả 

bị bọ trĩ gây hại thường xuất hiện sẹo, thay đổi 

hình dạng. Nhìn chung, tác hại trực tiếp do bọ 

trĩ gây ra làm giảm năng suất, phẩm chất của 

sản sản phẩm. Ngoài ra, một số loài bọ trĩ còn 

là véc tơ truyền bệnh vi rút cho cây trồng 

(Jones, 2005) [14].  Bài báo này thông tin kết 

quả nghiên cứu về thành phần loài bọ trĩ gây 

hại trên cây xoài và nghiên cứu ứng dụng bẫy 

màu sắc trong  quản lý bọ trĩ Scirtothrips 

dorsalis Hood (Thysanoptera, Thriptidae) trên 

cây xoài tại Sơn La để làm cơ sở đề xuất các 

biện pháp quản lý có hiệu quả phục vụ sản xuất. 

2.  Ậ    ỆU      ƢƠ     Á  

       CỨU 

2.1.  ật liệu nghiên cứu 

Vườn trồng xoài tượng da xanh giống GL4, 

bọ trĩ gây hại trên cây xoài, bẫy dính côn trùng 

hai mặt (màu vàng, màu xanh da trời) có kích 
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thước 220mm x 330mm (Sản phẩm của công ty 

TAE IL, 683-1 Jikji-daero, Heungdeok-gu, 

Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, Hàn Quốc), 

kéo, kính lúp cầm tay; kính lúp soi nổi điện… 

2.2.  hƣơng pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 2/2022 

– tháng 4/2023  trên cây xoài tại huyện Yên 

Châu,  tỉnh Sơn La. 

2.2.1. Xác định thành phần bọ trĩ hại xoài 

Điều tra định kỳ 1 lần/tháng tại các vườn 

xoài tại Sơn La. Điều tra ngẫu nhiên trên các 

vườn trong khu vực điều tra. Mẫu bọ trĩ được 

thu trực tiếp cho vào túi nilon trong suốt mang 

về phòng thí nghiệm. Tại Phòng thí nghiệm, 

mẫu vật được quan sát dưới kính lúp soi nổi 

điện. Mẫu bọ trĩ sau đó được ngâm trong cồn 

70% để lưu giữ mẫu. 

* Làm mẫu tiêu bản 

Mẫu vật đựợc làm sạch và được làm mẫu 

tiêu bản khô theo các bước làm mẫu lam được 

mô tả bởi Sirisena et al. (2014) [15]: Làm sạch 

bọ trĩ bằng dung dịch KOH có nồng độ 10%, 

làm khô bằng dung dịch cồn 70% và 95%, sau 

đó sử dụng dầu đinh hương để ngâm mẫu. Cuối 

cùng gắn mẫu bằng keo đào và sấy bằng máy 

sấy khô ở nhiệt  độ 40
o
C. 

2.2.2. Xác định màu sắc bẫy dính có khả 

năng thu hút bọ trĩ Scirtothrips dorsalis Hood 

Thí nghiệm được bố trí trên vườn xoài 7 

năm tuổi có diện tích 6.500 m
2
 tại Yên Châu, 

Sơn La từ ngày 13/2/2022 đến ngày 13/3/2022 

theo thiết kế khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh với 02 

công thức tương ứng với 02 loại bẫy có màu 

sắc khác nhau (vàng; xanh da trời) và 5 lần lặp 

lại, mỗi cây là một lần lặp lại; trên mỗi cây treo 

4 bẫy cùng màu sắc ở độ cao 2 mét, phân bố 

đều 4 hướng quanh tán cây. Thời gian điều tra 7 

ngày/lần. Thu bẫy, lấy nilon trong suốt phủ lên 

bề mặt bẫy và mang về phòng thí nghiệm để 

phân loại, đếm số lượng trưởng thành bọ trĩ 

Scirtothrips dorsalis Hood. 

- Chỉ tiêu theo dõi: Số lượng trưởng thành bọ 

trĩ Scirtothrips dorsalis Hood (con/bẫy/tuần). 

2.2.3. Xác định ảnh hưởng của độ cao đặt 

bẫy đến số lượng trưởng thành bọ trĩ vào bẫy 

Thí nghiệm được bố trí trên vườn xoài 7 

năm tuổi có diện tích 6.500 m
2
 tại Yên Châu, 

Sơn La từ ngày 13/3/2022 đến ngày 10/4/2022 

theo thiết kế khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh với 4 

công thức và 5 lần lặp lại. Mỗi lần lặp lại là một 

cây; trên mỗi cây treo 4 bẫy cùng màu (bẫy 

dính màu vàng), phân bố đều 4 hướng quanh 

tán cây ở một độ cao trên vườn xoài. Các độ 

cao đặt bẫy cụ thể: 1) 1,0 m tính từ mặt đất; 2) 

1,5 m tính từ mặt đất; 3) 2,0 m tính từ mặt đất; 

4) 2,5 m tính từ mặt đất. Thời gian điều tra 7 

ngày/lần. Thu bẫy, lấy nilong trong suốt phủ 

lên bề mặt bẫy và mang về phòng thí nghiệm để 

phân loại, đếm số lượng trưởng thành bọ trĩ 

Scirtothrips dorsalis Hood. 

- Chỉ tiêu theo dõi: Số lượng trưởng thành bọ 

trĩ Scirtothrips dorsalis Hood (con/bẫy/tuần). 

2.2.4. Diễn biến số lượng trưởng thành bọ 

trĩ Scirtothrips dorsalis Hood 

Tiến hành điều tra số lượng trưởng thành bọ 

trĩ vào bẫy trên 3 vườn xoài cố định, diện tích 

khoảng 5.000 – 10.000 m
2
. Mỗi vườn treo bẫy 

dính màu vàng trên 5 cây phân bố đều theo 

đường chéo góc. Trên mỗi cây treo 4 bẫy, phân 

bố đều 4 hướng quanh tán cây ở độ cao cách 

mặt đất 2 m. Thời gian điều tra 7 ngày/lần. Thu 

bẫy, lấy nilong trong suốt phủ lên bề mặt bẫy 

và mang về phòng thí nghiệm để phân loại, xác 

định số lượng bọ trĩ Scirtothrips dorsalis Hood. 

- Chỉ tiêu theo dõi: Số lượng trưởng thành bọ trĩ 

Scirtothrips dorsalis Hood (con/bẫy/tuần). 

2.2.5. Xử lý số liệu 

Sử dụng phần mềm Microsoft Excel để tổng 

hợp số liệu. Các giá trị trung bình số lượng bọ 

trĩ vào bẫy trong các thí nghiệm được phân tích 

phương sai một nhân tố và xử lý thống kê bằng 

phần mềm SPSS.                                     

2.3. Kết quả và thảo luận 

2.3.1. Thành phần loài bọ trĩ thu thập trên 

cây xoài ở Sơn La 

Bước đầu quá trình điều tra, thu thập, giám 

định đã  phát hiện có 03 loài  bọ trĩ gây hại trên 

cây xoài tại Sơn La: Scirtothrips dorsalis Hood; 

Thrips hawaiiensis (Morgan) và Haplothrips 

sp. (Bảng 1). 
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 ảng 1.  hành phần loài bọ trĩ thu thập  

trên cây xoài ở  ơn  a năm 2022-2023 

TT Loài bọ trĩ Họ 

Bộ 

phận 

bị hại 

MĐ

PB 

1 

Scirtothrips 

dorsalis 

Hood 

Thripidae 

Lá, 

quả 

non 

+++ 

2 

Thrips 

hawaiiensis 

(Morgan) 

Thripidae Hoa + 

3 
Haplothrips 

sp. 

Phlaeothri

pidae 
hoa + 

Ghi chú: 

++++: Tỷ lệ số điểm bắt gặp > 50% 

+++: Tỷ lệ số điểm bắt gặp 26 – 50% 

++: Tỷ lệ số điểm bắt gặp 5-25% 

+: Tỷ lệ số điểm bắt gặp < 5 % 

Trong đó, loài Scirtothrips dorsalis Hood gây 

hại trên lá, hoa, quả non là loài xuất hiện rất phổ 

biến trên cây xoài. Hai loài còn lại (Thrips 

hawaiiensis Morgan và Haplothrips sp.) hiện 

diện ở giai đoạn ra hoa rộ, gây hại trên hoa, có tần 

suất bắt gặp thấp. So với kết quả nghiên cứu của 

Trác Khương lai và nnk (2007) [6] tại vùng canh 

tác xoài tại Tiền Giang chỉ có sự xuất hiện của 

loài bọ trĩ gây hại trên lá, hoa Scirtothrips 

dorsalis Hood vào gia đoạn nhú mầm hoa và giai 

đoạn ra hoa rộ. Số loài bọ trĩ được nghiên cứu 

phát hiện tại Sơn La ít hơn so với nghiên cứu của 

Aliakbarpour et al (2010) [7] tại Malaysia, ngoài 

Thrips hawaiiensis (Morgan), Scirtothrips 

dorsalis (Hood), Haplothrips sp. còn có sự xuất 

hiện của 03 loài bọ trĩ khác: Frankliniella 

schultzei (Trybom), and Megalurothrips usitatus 

(Bagnall)  Thrips palmi (Karny).   

2.4.2. Xác định màu sắc của bẫy dính có 

khả năng thu hút bọ trĩ Scirtothrips dorsalis 

Hood  

Kết quả tại bảng 2 cho thấy, ở thời điểm 

20/2/2022 sau khi treo bẫy 1 tuần số lượng bọ 

trĩ dính trên bẫy màu xanh, màu vàng cao nhất 

tương ứng là 14,8 và 16,4 con/bẫy. Ở thời điểm 

06/3 số lượng bọ trĩ dính trên bẫy thấp nhất, lần 

lượt là 10,4 và 11,8 con/bẫy/tuần tương ứng 

bẫy màu xanh và bẫy màu vàng. Tuy số lượng 

trưởng thành bọ trĩ hại xoài dính trên các bẫy 

màu vàng cao hơn các bẫy màu xanh nhưng 

không có sự sai khác có ý nghĩa về mặt thống 

kê ở tất cả  các thời điểm theo dõi. Qua đó cho 

thấy có thể sử dụng bẫy dính màu vàng hoặc 

bẫy dính màu xanh là một phương pháp giám 

sát thực tế và hiệu quả đối với quần thể bọ trĩ. 

 ảng 2.  iệu quả thu hút bọ trĩ Scirtothrips 

dorsalis Hood của hai màu sắc bẫy dính khác 

nhau ( ơn  a  2022) 

Màu 

sắc bầy 

Số lượng trưởng thành bọ trĩ vào bẫy 

(con/bẫy/tuần) 

20/2 27/2 6/3 13/3 

Xanh 
14,8 ± 

2,4a 

12,3 ± 

5,4a 

10,4 ± 

3,7a 

11,3 ± 

4,5a 

Vàng 
16,4 ± 

4,4a 

14,0 ± 

2,1a 

11,8 ± 

2,4a 

13,2 ± 

2,0a 

Ghi chú: Các số liệu được chuyển đổi sang (x + 

0,5)1/2 trước khi xử lý thống kê; Trong cùng một cột 

các ký tự chữ cái giống nhau thì khác biệt không có 

ý nghĩa về mặt thống kê.  

 Aliakbarpour & Che Salmah (2011) [8] đã 

chứng minh tất cả các loài bọ trĩ xuất hiện trong 

vườn cây ăn quả đều bị thu hút bởi bẫy dính 

màu vàng và có thể ước tính một cách đáng tin 

cậy mật độ quần thể bọ trĩ trên hoa xoài bằng 

cách sử dụng bẫy dính màu vàng. Các nghiên 

cứu ở những nơi khác cũng chỉ ra rằng màu 

vàng hấp dẫn đối với Thrip tabaci Lindeman 

(Jenser et al. 2001 [13], Al-Ayedh và Al-

Doghairi 2004) [9]; Scirtothrip dorsalis (Chu et 

al. 2006) [10]; và Scirtothrips perseae 

Nakahara (Hoddle et al 2002) [12]. Ngoài ra 

Chu et al (2006) [10] ghi nhận về sự thu hút bọ 

trĩ gây hại trên ớt trong khoảng thời gian từ 

ngày 23/3/2005 đến ngày 4/5/2005 tại Đài Loan 

bằng các bẫy dính có màu sắc khác nhau cho 

thấy, bẫy dính màu vàng có khả năng thu bắt bọ 

trĩ Scirtothrips dorsalis Hood cao hơn bẫy dính 

màu xanh, lần lượt là 14,10 con/bẫy/tuần và 

3,72 con/bẫy/tuần. Tuy nhiên, bẫy dính màu 

xanh thu hút các loài T. palmi, Frankliniella sp. 

and M. abdominalis hiệu quả hơn bẫy màu 

vàng. Nghiên cứu của Sonya Broughton  et al 

(2012) [16] chỉ ra rằng các loài bị trĩ  F. 

occidentalis, T. imaginis và T. tabaci đã bị thu 

bắt trên nền màu xanh lam, vàng và trắng nhiều 

hơn các bẫy trong suốt, đỏ, xanh hoặc đen. 
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2.4.3. Xác định ảnh hưởng của độ cao đặt 

bẫy đến số lượng trưởng thành bọ trĩ 

Scirtothrips dorsalis Hood vào bẫy 

Ở thời điểm theo dõi vào cuối tháng 3, số 

lượng bọ trĩ vào bẫy dính cao hơn các thời điểm 

tháng 4. Tại thời điểm ngày 20/3, các bẫy treo ở 

độ cao 2 mét thu bắt được nhiều bọ trĩ nhất 

(25,53 ± 8,42
 
con/bẫy) và khác biệt có ý nghĩa 

thống kê với các bẫy đặt ở các độ cao khác. Các 

bẫy đặt ở độ cao 1,0 m có số lượng bọ trĩ thấp 

nhất (2,14 ± 0,23
 
con/bẫy).  Số lượng bọ trĩ trên 

các bẫy đặt ở độ cao 1,5m khác biệt không có ý 

nghĩa thông kê so với bẫy treo ở độ cao 2,5m. 

Hai kỳ theo dõi tiếp theo cho kết quả tương tự. 

Tuy nhiên, tại thời điểm theo dõi ngày 13/3 số  

lượng bọ trĩ trên các bẫy treo cách mặt đất 2,0m 

nhiều hơn các bẫy treo ở độ cao 1,5m và 2,5m 

nhưng  sự sai khác này không có ý nghĩa về 

mặt thống kê. Kết quả này chứng tỏ độ cao đặt 

bẫy từ 1,5 – 2,5 m trên vườn là thích hợp cho 

sự thu bắt bọ trĩ Scirtothrips dorsalis Hood và 

độ cao 2,0 m thu bắt được nhiều nhất. 

  nh 2.  iệu quả thu hút bọ trĩ của bẫy dính 

màu vàng ở các độ cao khác nhau ( ơn  a  2022) 

Độ 

cao 

Số lượng trưởng thành bọ trĩ vào bẫy 

(con/bẫy/tuần) 

20/3 27/3 3/4 10/4 

1,0 2,14 ± 

0,23c 

1,17 ± 

0,08c 

2,23 ± 

0,33b 

1,62 ± 

0,20b 

1,5 16,47 ± 

5,42b 

14,03 ± 

1,11b 

8,51 ± 

0,21ab 

6,03 ± 

0,10a 

2,0 25,53 ± 

8,42a 

23,58 ± 

2,34a 

12,32 ± 

3,65a 

5,41 ± 

0,17a 

2,5 13,00 ± 

7,78b 

8,37 ± 

1,25b 

6,74 ± 

1,85ab 

4,40 ± 

0,12a 

Ghi chú: Các số liệu được chuyển đổi sang 

(x + 0,5)
1/2 

trước khi xử lý thống kê; Trong 

cùng một cột các ký tự chữ cái khác nhau thì 

khác biệt có ý nghĩa về mặt thống kê. 

Thí nghiệm của Ekrem et al (2004) [11] tại 

Thổ Nhĩ Kỳ đánh giá khả năng thu bắt côn 

trùng của bẫy dính màu vàng ở các độ cao khác 

nhau cho thấy số lượng bọ trĩ hoa phương Tây 

tương đương nhau ở các nghiệm thức 60, 80 và 

100cm nhưng thấp hơn đáng kể ở mức 120 cm 

khi cây bông có độ cao cây dao động từ 101 - 

120 cm. Tuy nhiên, cây bông ở độ cao 81 - 100 

cm thì các bẫy được đặt ở độ cao 80 cm thu bắt 

được số lượng rầy nhiều nhất nhưng không có 

sự sai khác có ý nghĩa về mặt thống kê so với 

các bẫy được đặt ở các độ cao khác.  

2.4.4. Diễn biến số lượng trưởng thành bọ 

trĩ Scirtothrips dorsalis Hood 

 Bọ trĩ Scirtothrips dorsalis Hood  rất phổ 

biến ở các vùng canh tác xoài và là đối tượng 

mà người canh tác rất quan tâm và tốn nhiều 

chi phí trong phòng trừ. Nghiên cứu diễn biến 

số lượng bọ trĩ từ tháng 9/2022 - 4/2023 tại 

vùng trồng xoài Sơn La cho thấy bọ trĩ xuất 

hiện trên vườn xoài trong suốt thời gian điều 

tra. Sô lượng trưởng thành rầy vào bẫy trong 

khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 11 khá 

thấp. Theo thời gian, trưởng thành rầy vào bẫy 

có xu hướng tăng lên cao ở giai đoạn chuẩn bị 

ra hoa tới khi quả non sau đó giảm dần. Cụ thể, 

trưởng thành rầy vào bẫy đạt đỉnh cao 35,4 

con/bẫy/tuần vào ngày 04/2/2023 sau đó giảm 

(hình 1).  

 

Hình 1. Diễn biến số lượng trưởng thành bọ trĩ 

Scirtothrips dorsalis Hood vào bẫy dính màu vàng 

Kết quả như trên do tại Sơn La trong khoảng 

thời gian tháng 1 - 2/2022, nhiệt độ không khí 

trung bình 10 - 20 
o
C, độ ẩm không khí khoảng 

50% và cây xoài đang ở giai đoạn trước và sau 

nở hoa đến khi quả non hình thành là giai đoạn 

cây phát triển mạnh, thức ăn phong phú rất phù 

hợp cho bọ trĩ phát triển gia tăng số lượng, gây 

hại mạnh. Sau đó nhiệt độ tăng dần, đến cuối 

tháng 3 và tháng 4 nhiệt độ không khí  khoảng 

25 - 30 
o
C, đặc biệt năm 2022 trong khoảng 

thời gian này không xuất hiện mưa nên đến 

cuối tháng 4 số lượng bọ trĩ vẫn cao (14,6 

con/bẫy/tuần). 

 Kết quả này phù hợp với kết quả của Trác 

Khương Lai (2007) [6] ghi nhận và đánh giá 

vùng canh tác xoài tại Tiền Giang cho thấy bọ 
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trĩ hại bông xoài thường xuất hiện trong mùa 

khô (tháng giêng đến tháng 4), đỉnh cao xuất 

hiện bọ trĩ rơi vào tháng 7 và tháng 9, sau đó 

mật số giảm dần rồi lại tăng vào tháng 12.  

3. K    UẬ  

Điều tra phát hiện có 03 loài bọ trĩ tại vùng 

canh tác xoài Sơn La, trong đó loài bọ trĩ 

Scirtothrips dorsalis Hood xuất hiện phổ biến 

nhất. Chúng ta có thể sử dụng bẫy dính màu 

vàng hoặc màu xanh theo dõi sự xuất hiện, mật 

số bọ trĩ trên vườn xoài. Độ cao đặt bẫy từ 1,5 – 

2,5 m trên vườn là thích hợp cho sự thu bắt bọ 

trĩ Scirtothrips dorsalis Hood và độ cao 2,0 m 

thu bắt được nhiều nhất. 

Diễn biến số lượng trưởng thành bọ trĩ vào 

bẫy có xu hướng tăng lên cao ở giai đoạn chuẩn 

bị ra hoa tới khi quả non sau đó giảm dần. Số 

lượng bọ trĩ phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời 

tiết (nhiệt độ và ẩm độ) cũng như thời  điểm 

cây xoài ra hoa. Do đó, để đánh giá được quy 

luật phát sinh phát triển của bọ trĩ hại xoài cần 

tiếp tục nghiên cứu diễn biến bọ trĩ trên cây 

xoài ở vùng này qua nhiều năm bằng cách sử 

dụng bẫy dính màu xanh hoặc bẫy dính màu 

vàng. 
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THE SPECIES COMPOSITIONS, THE NUMBER FLUCTUATIONS OF 

THRIP ATTACKING MANGO AND RESEARCH APPLICATION STICKY 

TRAPS (Scirtothrips dorsalis Hood) IN THE MANAGEMENT OF THRIPS 
Scirtothrips dorsalis Hood (Thysanoptera, Thriptidae) IN SON LA 

Bùi Thị Sửu 
Tay Bac University 

Abstract: Thrips are one of the serious insect pests of mango in Son La. The survey revealed that 

there were three thrips species on the mango cultivation areas in Son La, of which Scirtothrips 

dorsalis Hood had high prevalence. In order to apply insect sticky traps as a tool in the Integrated 

Pest Management strategy of Scirtothrips dorsalis Hood, optimal conditions for the application have 

been conducted. The results show that the number of thrip adults captured on yellow traps was 

higher than on green traps, but there was no statistically significant difference at all monitoring 

time points. The best height for trap catch of Scirtothrips dorsalis Hood adults was 1.5 - 2.5 meter, 

and the number of thrip adults on trap at 2.0 meters was the highest. Applying yellow sticky traps to 

monitor the thrip adult number showed that the numbers of thrips captured on the traps tended to 

increase during the pre-flowering stage until young fruits (from December to early February), and 

then gradually decrease. 

Keywords: Thrip, Sticky trap, Mango, Scirtothrips dorsalis Hood 
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